
PHỤ LỤC 9. DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../QĐ-BVTA ngày ..../..../..... của Giám đốc Công ty CP Thiện An Tây Hồ) 

STT Tên dịch vụ 
Giá dịch 

vụ (VND) 

  Dịch vụ tiêm lẻ vắc-xin   

580 DV tiêm chủng: Vắc-xin Avaxim 80U 0.5ml, Pháp (Phòng bệnh Viêm gan A) 550.000 

581 DV tiêm chủng: Vắc-xin BCG, Việt Nam (Phòng bệnh Lao) 120.000 

582 DV tiêm chủng: Vắc-xin Boostrix 0.5ml, Bỉ (Phòng bệnh Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà) 730.000 

583 DV tiêm chủng: Vắc-xin GCFlu Quadrivalent 0,5ml, Hàn Quốc (Phòng bệnh Cúm) 350.000 

584 
DV tiêm chủng: Vắc-xin Hexaxim (6 in 1), Pháp (Phòng bệnh Bạch hầu, ho gà, uốn ván, 

bại liệt, Hib và Viêm gan B) 
1.045.000 

585 DV tiêm chủng: Vắc-xin Imojev 0.5ml, Thái Lan (Phòng bệnh Viêm não Nhật Bản) 690.000 

586 
DV tiêm chủng: Vắc-xin Infanrix Hexa (6 in 1) 0.5ml, Bỉ (Phòng bệnh Bạch hầu, ho gà, 

uốn ván, bại liệt, Hib và Viêm gan B) 
1.010.000 

587 DV tiêm chủng: Vắc-xin Influvac tetra 0,5ml, Hà Lan (Phòng bệnh Cúm) 350.000 

588 
DV tiêm chủng: Vắc-xin Menactra 0.5ml, Mỹ (Phòng bệnh Viêm màng não mô cầu 

ACYW 135) 
1.260.000 

589 DV tiêm chủng: Vắc-xin MMR II 0.5ml, Mỹ (Phòng bệnh Sởi – Quai bị – Rubella) 300.000 

590 DV tiêm chủng: Vắc-xin Prevenar 13 0.5ml, Anh (Phòng các bệnh do phế cầu) 1.290.000 

591 DV tiêm chủng: Vắc-xin Synflorix 0.5ml, Bỉ (Phòng các bệnh do phế cầu) 1.040.000 

592 DV tiêm chủng: Vắc-xin Twinrix 1ml, Bỉ (Phòng bệnh Viêm gan B và Viêm gan A) 560.000 

593 
DV tiêm chủng: Vắc-xin VA-Mengoc-BC 0.5ml, Cu Ba (Phòng bệnh Viêm màng não mô 

cầu BC) 
290.000 

594 DV tiêm chủng: Vắc-xin Varivax 0.5ml, Mỹ (Phòng bệnh Thủy đậu) 910.000 

595 DV tiêm chủng: Vắc-xin VAT 0.5ml, Việt Nam (Phòng bệnh Phòng uốn ván) 115.000 

596 Vắc-xin Rotarix 1.5ml, Bỉ (Phòng bệnh tiêu chảy do virus Rota) 820.000 

597 Vắc-xin Rotavin-M1 2ml, VN (Phòng bệnh tiêu chảy do virus Rota) 480.000 

 


